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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025
LỚP : 5.1 - GIÁO VIÊN LÊ THỊ TÚ BẠCH

	BUỔI
	TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
SÁNG
	TIẾT 1
	07 : 45 - 08 : 20
	HĐTN
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	
	TIẾT 2
	08 : 25 - 09: 00
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	GDTC

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 3
	09 : 35 - 10:10
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	LS - ĐL
	TOÁN 
	TIẾNG VIỆT

	
	TIẾT 4
	10 : 15 - 10 : 50
	TIẾNG VIỆT
	TABN
	CÔNG NGHỆ
	LS - ĐL
	ÂM NHẠC



	BUỔI
	TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
CHIỀU
	TIẾT 5
	14 : 00 - 14 : 35
	HĐGDSTEM
	TIẾNG ANH
	     GDTC
	KHOA HỌC
	HĐGDKNS

	
	TIẾT 6
	14 : 40 - 15 : 15
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC
	     TIN HỌC 
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 7
	15 : 50 - 16 : 25
	TIN HỌC  
	TỰ HỌC
	     HĐTN 
	ĐẠO ĐỨC
	HĐTN
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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025
                                                              LỚP : 5.2 - GIÁO LÊ THỊ QUỲNH NHƯ


	BUỔI
	    TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
SÁNG
	TIẾT 1
	07 : 45 - 08 : 20
	HĐTN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	
	TIẾT 2
	08 : 25 - 09 : 00
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TIẾNG ANH 
	TOÁN

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 3
	09 : 35 - 10 : 10
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	HĐTN
	MỸ THUẬT
	GDTC 

	
	TIẾT 4
	10 : 15 - 10 : 50
	TOÁN
	LS - ĐL
	CÔNG NGHỆ
	TIẾNG VIỆT
	HĐTN



	BUỔI
	TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
CHIỀU
	TIẾT 5
	14 : 00 - 14 : 35
	ÂM NHẠC
	KHOA HỌC 
	TIN HỌC 
	TOÁN
	KHOA HỌC

	
	TIẾT 6
	14 : 40 - 15 : 15
	TIN HỌC 
	TABN 
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG ANH
	ĐẠO ĐỨC

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 7
	15 : 50 - 16 : 25
	HĐGD STEM
	HĐGD KNS
	GDTC 
	LS - ĐL
	TỰ HỌC
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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC  2024 - 2025 
                                                             LỚP : 5.3 - GIÁO VIÊN TRẦN THÙY TRANG 


	BUỔI
	    TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
SÁNG
	TIẾT 1
	07 : 45 - 08 : 20
	HĐTN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	GDTC

	
	TIẾT 2
	08 : 25 - 09: 00
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 3
	09 : 35 - 10 : 10
	TIẾNG VIỆT 
	LS - ĐL
	TIN HỌC
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT

	
	TIẾT 4
	10 : 15 - 10 : 50
	TIẾNG VIỆT
	KHOA HỌC
	CÔNG NGHỆ
	TOÁN 
	HĐGD STEM



	BUỔI
	TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
CHIỀU
	TIẾT 5
	14 : 00 - 14 : 35
	TIN HỌC 
	HĐTN
	LS - ĐL
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC

	
	TIẾT 6
	14 : 40 - 15 : 15
	TOÁN
	TIẾNG ANH
	GDTC 
	ÂM NHẠC
	HĐGD KNS

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 7
	15 : 50 - 16 : 25
	ĐẠO ĐỨC
	TABN
	TỰ HỌC
	MĨ THUẬT
	HĐTN
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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 
  LỚP : 5.4 - GIÁO VIÊN VÕ KIỀU OANH


	BUỔI
	TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
SÁNG
	TIẾT 1
	07 : 45 - 08 : 20
	HĐTN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	
	TIẾT 2
	08 : 25 - 09 : 00
	TOÁN
	TABN
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	HĐGDSTEM

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 3
	09 : 35 - 10 : 10
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	CÔNG NGHỆ
	TOÁN 
	TIẾNG VIỆT

	
	TIẾT 4
	10 : 15 - 10 : 50
	TIẾNG VIỆT 
	TOÁN
	TIN HỌC
	TIẾNG ANH
	GDTC



	BUỔI
	TIẾT
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
CHIỀU
	TIẾT 5
	14 : 00 - 14 : 35
	TIẾNG ANH
	GDTC
	KHOA HỌC
	MĨ THUẬT
	KHOA HỌC

	
	TIẾT 6
	14 : 40 - 15 : 15
	ÂM NHẠC 
	LS - ĐL
	TIẾNG ANH
	LS - ĐL
	HĐGD KNS

	
	RA CHƠI

	
	TIẾT 7
	15 : 50 - 16 : 25
	ĐẠO ĐỨC
	HĐTN 
	TIN HỌC 
	TỰ HỌC
	HĐTN



